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Trong toàn tỉnh có tổng số 27 giải quốc gia, số lượng giải của Trường THPT chuyên Nguyễn
Bỉnh Khiêm  đạt 21 giải. 

      

Dưới đây là thống kế số lượng giải học sinh giỏi quốc gia chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
năm 2014 như sau: 

        MÔN   SL DỰ THI   SL ĐẠT GIẢI   NHẤT   NHÌ   BA   KK
 
     Toán   2   2   0
 0
 1
 1
 
     Vật Lý   6   5   0
 0
 2
 3
 
     Hóa học   4   2   0
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 2
 0
 0
 
     Tin học   6   1   0
 0
 0
 1
 
     Sinh học   4   1   0
 0
 0
 1
 
     Ngữ Văn   4   3   0
 0
 2
 1
 
     Lịch sử   5   5   0
 1
 2
 2
 
     Địa lý   2   0   0
 0
 0
 0
 
     Tiếng Anh   3   2   0
 0
 0
 2
 
     Tổng   36   21   0
 3
 7
 11
 
        
      

 DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA NĂM 2015 
TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN BỈNH KHIÊM

        STT   HỌ TÊN THÍ SINH   LỚP   MÔN
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 ĐIỂM
 GIẢI
 GHI CHÚ
 
    1    Võ Quang Hưng   12   Toán
 19.50
 Ba
 
 
    2    Nguyễn Vĩnh Ngọc Nữ  12   Toán
 15.00
 K.Khích
 
 
    3    Nguyễn Hoàn Thiện   12   Vật lý
 17.00
 Ba
 
 
    4    Phan Quang Vinh   12   Vật lý
 12.50
 K.Khích
 
 
    5    Nguyễn Việt Đạo   12   Vật lý
 17.75
 Ba
 
 
    6    Võ Lê Ân   12   Vật lý
 14.75
 K.Khích
 
 
    7    Lê Thị Thanh Thuý   12   Vật lý
 12.50
 K.Khích
 
 
    8    Võ Châu Hoàng Long   12   Hoá học
 28.90
 Nhì
 
 
    9    Trần Hoài Tây   11   Hoá học
 28.75
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 Nhì
 
 
    10    Nguyễn Huỳnh Ngọc Thư  11   Sinh học
 27.15
 K.Khích
 
 
    11    Võ Thị My Ny   11   Tin học
 15.29
 K.Khích
 
 
    12    Dương Lý Ánh Nguyệt   12   Ngữ văn
 13.50
 Ba
 
 
    13    Hà Thị Thanh Huyền   12   Ngữ văn
 14.50
 Ba
 
 
    14    Nguyễn Thị Thảo Vy   11   Ngữ văn
 12.50
 K.Khích
 
 
    15    Bùi Thị Tường Vi   12   Lịch sử
 14.75
 Ba
 
 
    16    Nguyễn Phan Hoài Linh  12   Lịch sử
 15.50
 Nhì
 
 
    17    Phạm Văn Trình   11   Lịch sử
 13.50
 K.Khích
 
 
    18    Cao Thị Mỷ Ninh   11   Lịch sử
 13.25
 K.Khích
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    19    Phạm Thị Thuý   12   Lịch sử
 14.75
 Ba
 
 
    20    Dương Thị Hoài Phương  11   Tiếng Anh
 13.55
 K.Khích
 
 
    21    Võ Phi Long   12   Tiếng Anh
 13.75
 K.Khích
 
 
    Danh sách này gồm 21 thí sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm 2015  
        
      

Thông tin chi tiết kết quả kỳ thi học sinh giỏi năm 2015 của tỉnh Quảng Nam tại đây.

  

Thông tin chi tiết kết quả kỳ thi học sinh giỏi năm 2015 của cả nước tại đây.
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http://www.mediafire.com/download/bnzelz3scdhlmgx/dsdoatgiai_Kq2015.pdf
http://www.mediafire.com/download/54o7d2rlt7j4em1/dsdoatgiai_hsgqg_Kq2015.pdf

